
Tổng cộng   -   -   -

A
Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính
phủ

B
Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính
phủ

C
Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính
phủ

D Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cách ly

1 Năm 2020

2 Năm 2021

3 Năm 2022

E
Kinh phí mua thuốc, vật tư, hóa chất, kit thử, vacxin, TTB, phương tiện phòng,
chống dịch

1 Năm 2020

2 Năm 2021

3 Năm 2022

F Kinh phí hỗ trợ cán bộ thôn, tổ liên gia, tổ covid cộng đồng

1 Năm 2020

Phụ lục 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Kèm theo Thông báo số 3109 /TB-BGĐ ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hà Tĩnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Nội dung Số người Mức hỗ trợ Số ngày
Tổng nhu cầu kinh

phí
Ghi chú



2 Năm 2021

3 Năm 2022

G Kinh phí khác

1 Năm 2020

2 Năm 2021

3 Năm 2022











Phụ lục 02

Số TT Nội dung
Tổng số đối

tượng
Tổng số ngày Mức phụ cấp Số tiền Ghi chú

Tổng số   -

1 Tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế

2 Hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cá nhân

3 Chi phí khám, chữa bệnh

4
Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng,
chống dịch

 -
Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch
Người đi trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh

 -

Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm, bảo quản tử thi người bệnh;
người giặt đồ vải, quần áo bác sỹ, bệnh nhân, thu gom vỏ chai lọ, hộp hóa
chất, bảo vệ khu điều trị  cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh
trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tế, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại
nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước

 -

Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại các cơ sở
cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu
trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp)
Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng biện
pháp cách ly nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế
Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly

5 Chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ

 - Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/NQ-CP NGÀY 19/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Đơn vị tính: Nghìn đồng

(Kèm theo Thông báo số 3109 /TB-BGĐ  ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hà Tĩnh)



Số TT Nội dung
Tổng số đối

tượng
Tổng số ngày Mức phụ cấp Số tiền Ghi chú

 - Hỗ trợ cho người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ

6

Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ
sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà,
nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện
nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu
vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà
nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y
tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19.

7
Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống
dịch trong thời gian có dịch COVID-19

 -
Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch
Covid.19

 -
Cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân,
phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.



STT Nội dung
Tổng số

đối tượng
Tổng số

ngày
Mức phụ cấp Số tiền Ghi chú

Tổng số

1

Hỗ trợ tiền ăn người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung
(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân
luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách
ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà
nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường
mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24
giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc,
nghi mắc COVID-19.

2

Hỗ trợ tiền ăn người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại
các doanh trại, trường của quân đội; các cơ sở y tế, trường học... do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định làm nơi cách ly tập trung
(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách
sạn, resort, doanh nghiệp).

3

Ngoài các chế độ đang được bảo đảm, áp dụng chế độ bồi dưỡng
tham gia chống dịch đối với lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch
bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới (lực
lượng bộ đội biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng công an,
dân quân tự vệ), lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế
tập trung của Bộ Quốc phòng.

Phụ lục 03

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP

(Kèm theo Thông báo số 3109 /TB-BGĐ  ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng





Phụ lục 04

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Nội dung
Tổng số

đối tượng
Tổng số

ngày
Mức

phụ cấp
Số tiền Nguyên nhân

Tổng số

1
Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập
trung theo yêu cầu phòng, chống dịch

 -
Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tiền ăn

 - Hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cá nhân

 - Tiền thuê xe đưa đón

Theo quy định tại tiết b, khoản 5, Điều
1, NQ 16 thì chi phí đưa đón từ cơ sở,
địa điểm phát hiện đối tương tượng
phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở
cách ly tập trung

-
Kinh phí hỗ trợ theo chế độ cho chi phí xét nghiệm sàng lọc SAR-
CoV-2

-
Chi phí điều trị người mắc Covid-19, nghi mắc Covid-19 tại cơ sở
khám chữa bệnh

2
Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia
phòng, chống dịch

 -

Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch
Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi
mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực
tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế.
Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu
điều trị người mắc COVID-19.

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP

(Kèm theo Thông báo số 3109 /TB-BGĐ  ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hà Tĩnh)



STT Nội dung
Tổng số

đối tượng
Tổng số

ngày
Mức

phụ cấp
Số tiền Nguyên nhân

 -

Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người
bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai,
lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác
nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y
tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà
nước.
 Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y
tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-CoV-2.

 -

Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng
đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú).
Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải
áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp
cách ly y tế.
 Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly;
lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch.
Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối
mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho người nhập cảnh tại các
cửa khẩu, cảng biển.
Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và
đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm
soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19.
Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh (không bao gồm người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt
tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19), cơ sở cách
ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo
quyết định của cấp có thẩm quyền.
Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
trong thời gian cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị người
mắc COVID-19.

 -

Chế độ thường trực chống dịch áp dụng cho đối tượng quy định
tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 các cấp).



STT Nội dung
Tổng số

đối tượng
Tổng số

ngày
Mức

phụ cấp
Số tiền Nguyên nhân

 -

Hỗ trợ tiền ăn người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung
(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân
luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách
ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà
nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường
mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực
24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người
mắc, nghi mắc COVID-19

 -

Chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo trực tiếp đến cơ sở
khám, chữa bệnh điều trị COVID-19; khu vực dân cư có người nhiễm
COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới
để lấy tin về công tác phòng, chống dịch, số lượng phóng viên, báo
được hưởng chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp quyết định phù hợp với
từng thời kỳ.

 -
Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp
hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

 -
Chế độ bồi dưỡng đối với đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực
tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn
tập.

 - Chế độ đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp



Tổng
NSĐP

Dự phòng
NSĐP

Quỹ
DTTC

NSĐP
khác

Tổng NSĐP
Dự phòng

NSĐP
Quỹ DTTC

NSĐP
khác

1=2+8 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=10+16 10=11+15
11=12+13+

14
12 13 14 15 16

Tổng cộng (A+B+C)

A

Kinh phí thực hiện theo
Nghị quyết số 37/NQ-CP
ngày 29/3/2020 của Chính
phủ

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

B

Kinh phí thực hiện theo
Nghị quyết số 16/NQ-CP
ngày 08/02/2021 của
Chính phủ

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

C

Kinh phí thực hiện theo
Nghị quyết số 17/NQ-CP
ngày 09/02/2021 của
Chính phủ

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

NSNN

Nguồn huy
động trong

và ngoài
nước

Tổng thực
hiện

(Kèm theo Thông báo số 3109 /TB-BGĐ  ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hà Tĩnh)

Phụ lục 05

NSNN

Nguồn huy
động trong

và ngoài
nước

Tổng
NSNN

NSĐP đảm bảo

NSTW hỗ
trợ

Tổng
NSNN

NSĐP đảm bảo

NSTW hỗ
trợ

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 GIAI ĐOẠN 2020-2022

TT Tỉnh, thành phố

Tổng nguồn lực đã bố trí Tổng kinh phí thực hiện trong năm

Tổng nguồn
lực



D
Kinh phí sửa chữa cơ sở
vật chất, trang thiết bị y
tế phục vụ cách ly

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

I Năm 2020

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

II Năm 2021

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

III Năm 2022

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

E
Kinh phí sửa chữa cơ sở
vật chất, trang thiết bị y
tế phục vụ cách ly

I Năm 2020

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

II Năm 2021

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

III Năm 2022

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4



5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

F

Kinh phí mua thuốc, vật
tư, hóa chất, kit thử,
vacxin, TTB, phương tiện
phòng, chống dịch

I Năm 2020

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

II Năm 2021

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

III Năm 2022

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

G
Kinh phí hỗ trợ cán bộ
thôn, tổ liên gia, tổ covid
cộng đồng

I Năm 2020

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

II Năm 2021

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

III Năm 2022

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2



3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

H Kinh phí khác

I Năm 2020

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

II Năm 2021

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6

III Năm 2022

1 Đơn vị 1

2 Đơn vị 2

3 Đơn vị 3

4 Đơn vị 4

5 Đơn vị 5

6 Đơn vị 6
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